
HỌC KÌ: 1
Thời gian : 17H45 NGÀY 23.10.2013 LẦN THI: 1

A Q H F SỐ

5.0% 20% 20% 55% 100%

1 1831116882 Đoàn Sinh Công K7MCS 6.5 9 6 7.3 7 7.2 7.3 Bảy Phẩy Ba

2 1831116883 Hoàng Xuân Đăng Cường K7MCS 6.5 8 7.8 6.6 8 6.9 7.3 Bảy Phẩy Ba

3 1831116884 Ngô Minh Cường K7MCS 6 9 7.9 7.1 9 7.5 7.8 Bảy  Phẩy Tám

4 1831116885 Trần Đình Hoàng Huy K7MCS 8.5 9 6.8 7.6 9.5 8.0 8.0 Tám

5 1831116887 Nguyễn Hữu Nghĩa K7MCS 8.5 6 6.5 7.7 7 7.6 7.1 Bảy Phẩy Một

6 1831116889 Lê Đình Phúc K7MCS 9 8 7.3 6.5 7.5 6.7 7.2 Bảy Phẩy Hai

7 1831116891 Ngô Thành Tâm K7MCS 9.5 8 5 7.1 8 7.3 7.1 Bảy Phẩy Một

8 1831116892 Phạm Xuân Thu K7MCS 9.5 7 6.4 7.1 7 7.1 7.1 Bảy Phẩy Một

9 1831116893 Trần Thiện Tiến K7MCS 0 0 0 P P 0.0 0.0 Không NỢ HP KỲ 2

10 1831116894 Lê Văn Tịnh K7MCS 7 5 6.7 7.3 6 7.0 6.5 Sáu Phẩy Năm

11 1831116895 Nguyễn Anh Toàn K7MCS 9 9 5.7 6.7 8 7.0 7.2 Bảy Phẩy Hai

12 1831116896 Nguyễn Đức Hoàng Tùng K7MCS 9.5 7 7.1 6.6 7.5 6.8 7.0 Bảy

13 1830116897 Huỳnh Thị Phương Uyển K7MCS 0 0 0 P P 0.0 0.0 Không NỢ HP KỲ 2

14 1831116898 Hoàng Quang Vũ K7MCS 9 7 4.2 7.4 8 7.5 6.8 Sáu  Phẩy Tám

15 1831116899 Nguyễn Đoàn Anh Vũ K7MCS 8.5 7 6.2 7.7 6.8 7.5 7.2 Bảy Phẩy Hai
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ĐIỂM QTHT (%) ĐIỂM THI KTHP

14 1831116898 Hoàng Quang Vũ K7MCS 9 7 4.2 7.4 8 7.5 6.8 Sáu  Phẩy Tám

15 1831116899 Nguyễn Đoàn Anh Vũ K7MCS 8.5 7 6.2 7.7 6.8 7.5 7.2 Bảy Phẩy Hai

STT
SỐ

LƯỢNG
TỶ LỆ

(%)

1 Số học viên đạt 13 87%
2 Số học viên nợ 2 13%

15 100%
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